
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
tầng 3 - số 13 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KOYA VIỆT NAM 

0109707573

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

3. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

5. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

7. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

15. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KOYA VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOYA VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KOYA VIET NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989998698
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ VĂN 
VỊNH

Việt 
Nam

Tổ 8, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 5,000 001087032996

2LÊ TRỌNG 
ĐÔNG

Việt 
Nam

TDP số 5, Phú Mỹ, 
Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 45,000 030074000047

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng.

4722

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

22. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3PHẠM 
HỒNG VÂN 

Việt 
Nam

Số 13 phố Nguyễn 
Biểu, Phường Quán 
Thánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 001180028542 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030074000047
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP số 5, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRỌNG ĐÔNG Nam

20/06/1974 Kinh Việt Nam

06/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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